Phu luc 03: Ké hoach chuyén muc dich sir dung dt niim 2020 ciia huyén M'Drik
(Kém theo Quyét dinh s6 521 /OP-UBND ngdy 16  thdang 3 nam 2020 ciia UBND tinh)

DPon vi tinh: ha

TT

Chi tiéu

Tong dién

Phin theo ciac don vi trong dia gi¢i hanh chinh

Xa

Xa

Ma tien | Thi trin | Xa Cw|X4 Ea| X4 Ea| X4 Ea Krong| X@Ea |XdEa|Xa Cu|XaCu| o | X&Cu|XdEa
M'Drik | Prao | Pil Lai [H'Mlay Jingg M'Doal | Riéng | M'ta | Kroa A g San |Trang
1 ?g;g”fg”l?ié‘;gh“-’p chuyén sang dat phil \\\oonn | ss179|  1219| 262| 25| 1324|  227| 336|080 668 210 083| 26355| 270.36| 164
1.1 |[Pét trong laa LUA/PNN 56.22 9.65 0.10[ 0.13 1.30 12.04| 32.88] 0.12
Trong dé: dat chuyén hia nwée LUC/PNN 56.22 9.65 0.10f 0.13 1.30 12.04| 32.88] 0.12
1.2 [Pt trong cay hang nam khac HNK/PNN 171.42 1.24| 252 0.60[ 060 048] 208 020 020 080 045 77.69] 83.34] 1.22
1.3 [Pét trong cay 1au nam CLN/PNN 76.08 1.30| 0.10] 1.25| 064 1.62] 0.72] 060 5.08| 040 0.38] 46.32| 17.67
1.4 [Pét ring phong ho RPH/PNN 2.00 0.50[ 1.50
1.5 [Pt ring san xuét RSX/PNN 260.10 0.30] 073 0.07[ 043 0.90 124.50| 132.87| 0.30
1.6 |Dat nuoi trong thuy san NTS/PNN 4.70 0.10 250 2.10
1.7 [Pét nong nghiép khac NKH/PNN 11.27 11.27
5 Pat phi ndng nghiép khdng phai la dat ¢ PKO/OCT 0.02 0.01 0.01

chuvén sang dat &




		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-16T09:23:17+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-16T09:23:27+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




